
Đơn vị đảm nhận : Bộ môn Điện - Điện tử

Thứ Mã Học phần TC
Hình 

thức 
Giáo viên Lớp học phần Số SV Tiết học Giảng đường Ghi chú

Giai đoạn : 8/06/2020 đến 12/06/2020

6 2 TH Vũ Mạnh Thủy Chuyên đề vi điều khiển + Đo lường (30 tiết) 1 1,2,3,4,5 Phòng A1-301

Giai đoạn : 15/06/2020 đến 19/06/2020

4 TH Nguyễn Thị Thắm Thực hành chuyên môn PLC và biến tần (48 tiết) 5 2,3,4,5 Phòng điện lạnh

4 TH Nguyễn Thị Thắm Thực hành chuyên môn PLC và biến tần 5 7,8,9,10 Phòng điện lạnh

4 TH Nguyễn Thị Thắm Thực hành chuyên môn PLC và biến tần 5 2,3,4,5 Phòng điện lạnh

4 TH Nguyễn Thị Thắm Thực hành chuyên môn PLC và biến tần 5 7,8,9,10 Phòng điện lạnh

4 TH Nguyễn Thị Thắm Thực hành chuyên môn PLC và biến tần 5 2,3,4,5 Phòng điện lạnh

4 TH Nguyễn Thị Thắm Thực hành chuyên môn PLC và biến tần 5 7,8,9,10 Phòng điện lạnh

4 TH Nguyễn Thị Thắm Thực hành chuyên môn PLC và biến tần 5 2,3,4,5 Phòng điện lạnh

4 TH Nguyễn Thị Thắm Thực hành chuyên môn PLC và biến tần 5 7,8,9,10 Phòng điện lạnh

4 TH Nguyễn Thị Thắm Thực hành chuyên môn PLC và biến tần 5 2,3,4,5 Phòng điện lạnh

4 TH Nguyễn Thị Thắm Thực hành chuyên môn PLC và biến tần 5 7,8,9,10 Phòng điện lạnh

Giai đoạn : 22/06/2020 đến 26/06/2020

4 TH Nguyễn Thị Thắm Thực hành chuyên môn PLC và biến tần 5 2,3,4,5 Phòng điện lạnh

4 TH Nguyễn Thị Thắm Thực hành chuyên môn PLC và biến tần 5 7,8,9,10 Phòng điện lạnh

Giai đoạn : 29/06/2020 đến 3/07/2020

2 2 TH Vũ Mạnh Thủy Chuyên đề vi điều khiển + Đo lường (30 tiết) 1 1,2,3,4,5 Phòng A1-301

3 2 TH Vũ Mạnh Thủy Chuyên đề vi điều khiển + Đo lường (30 tiết) 1 1,2,3,4,5 Phòng A1-301

Đơn vị đảm nhận : Bộ môn Công nghệ Cơ khí

Giai đoạn : 15/06/2020 đến 19/06/2020

2 1 TH Nguyễn Hoàng Giang Auto Cad (15 tiết) 1 1,2,3,4,5 Phòng máy

3 1 TH Nguyễn Hoàng Giang Auto Cad (15 tiết) 1 1,2,3,4,5 Phòng máy

4 1 TH Nguyễn Hoàng Giang Auto Cad (15 tiết) 1 1,2,3,4,5 Phòng máy

4

5

6

2

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN THỜI KHÓA BIỂU CAO ĐẲNG CHUYÊN NGHIỆP 

TRƯỜNG CĐ KT - KT  Học lại K13CĐ đợt tháng 6 -2020 
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Thứ Mã Học phần TC
Hình 

thức 
Giáo viên Lớp học phần Số SV Tiết học Giảng đường Ghi chú

Đơn vị đảm nhận : Bộ môn Điện Công nghiệp

Giai đoạn : 15/06/2020 đến 19/06/2020
2 TH Nguyễn Thị Sao Đo lường điện (22 giờ) 3 7,8,9,10,11,12 Phòng TH

3 TH Nguyễn Xuân Thế Điện tử cơ bản (36 giờ) 2 1,2,3,4 Phòng TH

3 TH Nguyễn Xuân Thế Điện tử cơ bản (36 giờ) 2 7,8,9,10 Phòng TH

3 TH Nguyễn Xuân Thế Điện tử cơ bản (36 giờ) 2 1,2,3,4 Phòng TH

3 TH Nguyễn Xuân Thế Điện tử cơ bản (36 giờ) 2 7,8,9,10 Phòng TH

3 TH Nguyễn Xuân Thế Điện tử cơ bản (36 giờ) 2 1,2,3,4 Phòng TH

3 TH Nguyễn Xuân Thế Điện tử cơ bản (36 giờ) 2 7,8,9,10 Phòng TH

2 TH Nguyễn Thị Sao Đo lường điện (22 giờ) 3 7,8,9,10,11,12 Phòng TH

3 TH Nguyễn Xuân Thế Điện tử cơ bản (36 giờ) 2 1,2,3,4 Phòng TH

3 TH Nguyễn Xuân Thế Điện tử cơ bản (36 giờ) 2 7,8,9,10 Phòng TH

3 TH Nguyễn Xuân Thế Điện tử cơ bản (36 giờ) 2 1,2,3,4 Phòng TH

2 TH Nguyễn Thị Sao Đo lường điện (22 giờ) 3 7,8,9,10,11 Phòng TH

4 TH Phạm Đình Tiệp PLC nâng cao (52 giờ) 2 1,2,3,4 Phòng TH PLC

4 TH Phạm Đình Tiệp PLC nâng cao (52 giờ) 2 7,8,9,10 Phòng TH PLC

4 TH Phạm Đình Tiệp PLC nâng cao (52 giờ) 2 1,2,3,4 Phòng TH PLC

4 TH Phạm Đình Tiệp PLC nâng cao (52 giờ) 2 7,8,9,10 Phòng TH PLC

Giai đoạn : 22/06/2020 đến 26/06/2020

2 TH Hoàng Thế Hải Mạch điện  (18 giờ) 2 1,2,3,4,5 Phòng TH

2 TH Hoàng Thế Hải Mạch điện  (18 giờ) 2 7,8,9,10 Phòng TH

2 TH Hoàng Thế Hải Mạch điện  (18 giờ) 2 1,2,3,4,5 Phòng TH

2 TH Hoàng Thế Hải Mạch điện  (18 giờ) 2 7,8,9,10 Phòng TH

4 2 TH Nguyễn Thị Sao Đo lường điện (22 giờ) 3 7,8,9,10,11 Phòng TH

3 TH Trần Anh Trang Vật liệu và khí cụ điện (32 giờ) 2 1,2,3,4 Phòng TH

3 TH Trần Anh Trang Vật liệu và khí cụ điện (32 giờ) 2 7,8,9,10 Phòng TH

3 TH Trần Anh Trang Vật liệu và khí cụ điện (32 giờ) 2 1,2,3,4 Phòng TH

3 TH Trần Anh Trang Vật liệu và khí cụ điện (32 giờ) 2 7,8,9,10 Phòng TH

4 TH Phạm Đình Tiệp PLC nâng cao (52 giờ) 2 1,2,3,4 Phòng TH PLC

4 TH Phạm Đình Tiệp PLC nâng cao (52 giờ) 2 7,8,9,10 Phòng TH PLC

4 TH Phạm Đình Tiệp PLC nâng cao (52 giờ) 2 1,2,3,4 Phòng TH PLC

4 TH Phạm Đình Tiệp PLC nâng cao (52 giờ) 2 7,8,9,10 Phòng TH PLC

5

6

7

CN

6

3

7

CN

2

5

4

2

3



Thứ Mã Học phần TC
Hình 

thức 
Giáo viên Lớp học phần Số SV Tiết học Giảng đường Ghi chú

Giai đoạn : 29/06/2020 đến 3/07/2020

3 TH Trần Anh Trang Vật liệu và khí cụ điện (32 giờ) 2 1,2,3,4 Phòng TH

3 TH Trần Anh Trang Vật liệu và khí cụ điện (32 giờ) 2 7,8,9,10 Phòng TH

3 TH Trần Anh Trang Vật liệu và khí cụ điện (32 giờ) 2 1,2,3,4 Phòng TH

3 TH Trần Anh Trang Vật liệu và khí cụ điện (32 giờ) 2 7,8,9,10 Phòng TH

4 TH Phạm Đình Tiệp PLC nâng cao (52 giờ) 2 1,2,3,4 Phòng TH PLC

4 TH Phạm Đình Tiệp PLC nâng cao (52 giờ) 2 7,8,9,10 Phòng TH PLC

4 TH Phạm Đình Tiệp PLC nâng cao (52 giờ) 2 1,2,3,4 Phòng TH PLC

4 TH Phạm Đình Tiệp PLC nâng cao (52 giờ) 2 7,8,9,10 Phòng TH PLC

Giai đoạn : 6/07/2020 đến 10/07/2020

7 4 TH Phạm Đình Tiệp PLC nâng cao (52 giờ) 2 1,2,3,4 Phòng TH PLC

Ghi chú:

7. Số lượng SV dự thi sẽ thông báo cho phòng KT&ĐBCLGD, khi có dữ liệu sinh viên đăng ký học. 

8. Giáo viên giảng dạy các môn học có trách nhiệm đôn đốc HSSV nộp học phí ngay tại buổi học đầu tiên. HSSV phải trình hóa đơn nộp học phí thì mới được tiếp tục học.

1. Buổi sáng từ tiết 1-6, buổi chiều từ tiết 7-12. Thời gian biểu các tiết học theo quy định chung của Nhà trường.
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2. Các học phần Bài tập lớn, Đồ án môn học, Thực tập cơ sở/chuyên ngành/môn học ngoài giờ đã bố trí giảng đường khi giáo viên có nhu cầu thì đăng ký với Phòng ĐT-

QLKH&HTQT, các Khoa, Bộ môn chủ động phân ca thực tập.
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5. Trước khi kết thúc môn học, giáo viên giảng dạy ra 04 đề, nộp cho phòng KT&ĐBCLGD để tổ chức thi. Giáo viên thực hiện coi chấm thi theo quy định.

Người lập

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

Trần Thị Huệ PGS.TS. Nguyễn Văn Bình

3. Giáo viên có trách nhiệm chuẩn bị đề cương môn học phù hợp với thời lượng năm mươi phần trăm của chương trình đào tạo môn học, có phê duyệt của Bộ môn, Khoa và nộp

cho Phòng ĐT-QLKH&HTQT (đối với môn học lại lần đầu).

4. Các tiết thảo luận (nếu có), kiểm tra giữa học phần theo quy định trong đề cương chi tiết của các học phần dạy lại tương ứng.

KT HIỆU TRƯỞNG

6. Danh sách các lớp học phần Giáo viên tải về từ website nhà trường theo địa chỉ: www.tntec.edu.vn


